
 
Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây. 

a. c_assroom: lớp học 

b. sc_ool: trường học 

c. t_acher: giáo viên 

d. boo_: sách 

e. sm_ll: nhỏ 

f. n_ce: đẹp, tốt 

g. _en: cái bút 

h. w_ter: nước 

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh 

a. How/ is/ old/ she/ ?/ 

.................................................... 

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./ 

.................................................... 

c. down,/ please/ Sit/ ./ 

.................................................... 

d. is/ my/ That/ teacher/ ./ 

.................................................... 

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./ 

.................................................... 

f. This/ my/ is/ mother/ ./ 

.................................................... 



 
Chọn từ khác loại 

1. a. white b. brown c. orange d. apple 

2. a. color b. eight c. four d. nine 

3. a. banana b. apple c. seesaw d. grape 

4. a. swing b. seesaw c. pink d. hide-and-seek 

5. a. I  b. he c. She d. Peter  

6. a. do b. play c. say d. Linda 

7. a. pen b. book c. do d. crayon 

8. a. teacher b. mom c. dad d. son 

 

  



 

ĐÁP ÁN 

Điền từ thích hợp hoàn thành từ dưới đây. 

a. classroom: lớp học 

b. school: trường học 

c. teacher: giáo viên 

d. book: sách 

e. small: nhỏ 

f. nice: đẹp, tốt 

g. pen: cái bút 

h. water: nước 

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh 

a - How old is she? 

b - Nam is eight years old. 

c - Sit down, please. 

d - That is my teacher. 

e - Her class has 20 students. 

f - This is my mother. 

Chọn từ khác loại 

1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - c; 5 - d; 6 - d; 7 - c; 8 - a; 

 


